
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  
             TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                                        LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

                                                                                            Học Kỳ 1 - Năm Học 2021 - 2022 
 

Khoa: KHTN, KHXH&VHDL, NGOẠI NGỮ, KỸ THUẬT - CN, GDTH&MN, LLCT&TLGD, KINH TẾ - QTKD, NÔNG - LÂM – NGƯ, 
NT&TDTT 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

1 DPT213 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm 
online 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 5 1 

20/12/21 13g30 

P.600 Thư viện 
P.301 2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  26,11 2 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  26 27 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  26 26 P.601 Thư viện 
P.302 

2119D15B (K19 ĐH Công nghệ thông tin B)  27 29 P.602 Thư viện 
P.303 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  33 20 P.603 Thư viện 
P.304 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  33 20 

P.604 Thư viện 
P.305 2119D42A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí)  33 5 

2018D10A (K18 ĐH Kế toán A) 5 1 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 4 26 P.605 Thư viện 
P.306 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 4 25 P.606 Thư viện 
P.307 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

2 DPT213 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm 
online 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 5 25 

20/12/21 15g30 

P.607 Thư viện 
P.301 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 5 25 P.608 Thư viện 
P.302 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 6 27 P.609 Thư viện 
P.303 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 6 27 P.610 Thư viện 
P.304 

2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  24 34 P.611 Thư viện 
P.305 

2119D11B (K19 ĐH Quản trị kinh doanh B)  24 34 P.612 Thư viện 
P.306 

3 DPT213 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm 
online 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  28 23 

21/12/21 07g30 

P.613 Thư viện 
P.301 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  28 22 
P.614 Thư viện 

P.302 
2119D15B (K19 ĐH Công nghệ thông tin B) 27 1 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 27 31 P.615 Thư viện 
P.303 

2119D83A (K19 ĐH Công tác xã hội)  25 11 

P.616 Thư viện 
P.304 2119D12A (K19 ĐH Khoa học cây trồng)  25 7 

2119D13A (K19 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  25 7 

2119D30A (K19 ĐH Thú y) 25 15 

P.617 Thư viện 
P.305 1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh)  5 2 

1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  6 1 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

4 DPT213 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm 
online 

2119D04A (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh A)  18 27 

21/12/21 07g30 

P.618 Thư viện 
P.306 

2119D04B (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh B)  34 31 P.619 Thư viện 
P.307 

5 DPT213 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm 
online 

2119D28A (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  17 21 

21/12/21 09g30 

P.620 Thư viện 
P.301 

1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 4 1 

P.621 Thư viện 
P.302 

2119D60A (K19 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 15 11 

2119D61A (K19 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  15 5 

2119D70A (K19 ĐH Giáo dục Thể chất)  15 10 

1715D05A (K15 ĐH Giáo dục Mầm non) 18 1 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2,17 18 P.622 Thư viện 
P.303 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  2 18 P.623 Thư viện 
P.304 

2119D03B (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  17 33 P.624 Thư viện 
P.305 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  11 23 P.625 Thư viện 
P.306 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  11 22 P.626 Thư viện 
P.307 

2119D01A (K19 ĐH Sư phạm Toán học) 2 19 P.627 Thư viện 
P.308 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

6 DPT213 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm 
online 

2119D26A (K19 ĐH Điều dưỡng A)  31 26 

21/12/21 13g30 

P.628 Thư viện 
P.301 

2119D26B (K19 ĐH Điều dưỡng B)  31 27 P.629 Thư viện 
P.302 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành)  4 1 

P.630 Thư viện 
P.303 

2018D81A (K18 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành) 28 1 

2119D02A (K19 ĐH Sư phạm Ngữ văn)  15 10 

2119D06A (K19 ĐH Sư phạm Địa lý)  15 10 

7 TAC309 Tuyến, điểm du lịch Vấn đáp online 

2119D81A (K19 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành)  

1 
25 

21/12/21 13g30 
P.631 Thư viện 

P.304 

2119D84A (K19 ĐH Du lịch) 14 P.632 Thư viện 
P.305 

8 ART250 Trang trí 1 Thực hành 
(Giao chủ đề) 2119D61A (K19 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 5 22/12/21 07g30 P.633.1 

 9 MUE344 Phương pháp biểu diễn thanh 
nhạc trên sân khấu 

Thực hành 
online 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 1 22/12/21 07g30 P.633.2 

10 BIO279 Sinh học và di truyền Vấn đáp online 
2119D26A (K19 ĐH Điều dưỡng A)  

2 
26 

22/12/21 07g30 
P.634 Thư viện 

P.301 

2119D26B (K19 ĐH Điều dưỡng B)  27 P.635 Thư viện 
P.302 

11 ELE349 Vật liệu - Khí cụ điện Trắc nghiệm 
online 

1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  

1 

5 

22/12/21 07g30 

P.636 Thư viện 
P.303 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  20 

2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  2 
P.637 Thư viện 

P.304 
2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  20 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

12 ETM203 Kỹ năng phát âm tiếng Anh Vấn đáp online 

2119D04A (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh A)  2 27 

22/12/21 07g30 

P.638 Thư viện 
P.305 

2119D04B (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh B)  3 30 P.639 Thư viện 
P.306 

2119D28A (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  
1 

21 
P.640 Thư viện 

P.307 
2119D28N (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh (Ngành 2))  1 

13 GEO210 Địa danh học Vấn đáp online 2119D06A (K19 ĐH Sư phạm Địa lý)  1 10 22/12/21 07g30 P.641 Thư viện 
P.308 

14 INT349 Toán rời rạc Trắc nghiệm 
online 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin)  

1 

1 

22/12/21 07g30 

P.642 Thư viện 
P.309 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  27 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  26 P.643 Thư viện 
P.310 

2119D15B (K19 ĐH Công nghệ thông tin B)  30 P.644 Thư viện 
P.311 

15 MAT251 Xác suất thống kê Tiểu luận 

1816D42A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí) 2 1 

22/12/21 07g30 

P.645 Thư viện 
P.312 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 2 1 

2018D10B (K18 ĐH Kế toán B) 2 1 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 2 24 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 2 25 P.649 Thư viện 
P.301 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 2 27 P.650 Thư viện 
P.302 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 2 27 P.651 Thư viện 
P.303 

2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  2 34 P.652 Thư viện 
P.304 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

16 MAT264 Chuyên đề toán phổ thông 1 Tiểu luận 
2018D01A (K18 ĐH Sư phạm Toán học)  

1 
2 

22/12/21 13g30 P.653 Thư viện 
P.305 

2119D01A (K19 ĐH Sư phạm Toán học) 19 

17 MEC312 Vật liệu kỹ thuật Trắc nghiệm 
online 

1715D42A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí) 
1 

1 
22/12/21 13g30 P.654 Thư viện 

P.306 
2119D42A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí)  5 

18 PRM201 Cơ sở Toán ở Tiểu học 1 Vấn đáp online 

2018D03A (K18 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 

1 

8 

22/12/21 13g30 

P.657 Thư viện 
P.307 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  16 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  20 P.658 Thư viện 
P.308 

2119D03B (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  33 P.659 Thư viện 
P.309 

19 PSY422 Tâm lý học mầm non Vấn đáp online 

1816D05A (K16 ĐH Giáo dục Mầm non) 

1 

3 

22/12/21 13g30 
P.660 HDH214 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  20 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  25 P.661 HDH216 

20 TAC306 Tổng quan du lịch Vấn đáp online 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành)  

1 

1 

22/12/21 13g30 
P.662 HDH204 1917D81N (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 

hành (Ngành 2))  1 

2119D84A (K19 ĐH Du lịch) 14 

2119D81A (K19 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành)  25 P.663 HDH301 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

21 MAT251 Xác suất thống kê Tiểu luận 

2119D11B (K19 ĐH Quản trị kinh doanh B)  

2 

34 

23/12/21 07g30 

P.670 Thư viện 
P.301 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  23 P.671 Thư viện 
P.302 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  22 P.672 Thư viện 
P.303 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 31 P.673 Thư viện 
P.304 

2119D83A (K19 ĐH Công tác xã hội)  11 

P.674 Thư viện 
P.301 

2119D12A (K19 ĐH Khoa học cây trồng)  7 

2119D13A (K19 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  7 

P.675 Thư viện 
P.302 

2119D30A (K19 ĐH Thú y) 15 

22 BAD248 Kỹ năng hành chính văn 
phòng 

Trắc nghiệm 
online 

2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  6 34 

23/12/21 13g30 

P.676 Thư viện 
P.303 

2119D11B (K19 ĐH Quản trị kinh doanh B)  6 34 P.677 Thư viện 
P.304 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  4 23 P.678 Thư viện 
P.305 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  4 22 P.679 Thư viện 
P.306 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 7 31 P.680 Thư viện 
P.306 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

23 ART306 Giải phẫu tạo hình Trắc nghiệm 
online 2119D61A (K19 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 5 24/12/21 07g30 P.681 Thư viện 

P.301 

24 BIO254 Sinh học đại cương Trắc nghiệm 
online 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 

2 

1 

24/12/21 07g30 P.681 Thư viện 
P.301 

1715D30A (K15 ĐH Thú y) 1 

2119D12A (K19 ĐH Khoa học cây trồng)  7 

2119D13A (K19 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  7 

2119D30A (K19 ĐH Thú y) 15 

25 BIO480 Giải phẫu học Vấn đáp online 
2119D26A (K19 ĐH Điều dưỡng A)  

2 
26 

24/12/21 07g30 
P.682 Thư viện 

P.302 

2119D26B (K19 ĐH Điều dưỡng B)  27 P.683 Thư viện 
P.303 

26 GEO307 Bản đồ học đại cương Vấn đáp online 2119D06A (K19 ĐH Sư phạm Địa lý)  1 10 24/12/21 07g30 P.684 Thư viện 
P.304 

27 INT342 Lập trình cơ bản Trắc nghiệm 
online 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  

1 

27 

24/12/21 07g30 

P.685 Thư viện 
P.305 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  26 P.686 Thư viện 
P.306 

2119D15B (K19 ĐH Công nghệ thông tin B)  30 P.687 Thư viện 
P.306 

28 MAT259 Toán cao cấp Trắc nghiệm 
online 

2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử) 

1 

1 

24/12/21 07g30 

P.688 Thư viện 
P.307 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử) 20 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử) 20 
P.689 Thư viện 

P.308 
2119D42A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí) 5 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

29 MAT306 Giải tích 1 Vấn đáp online 
2018D01A (K18 ĐH Sư phạm Toán học)  

1 
1 

24/12/21 07g30 P.690 Thư viện 
P.309 

2119D01A (K19 ĐH Sư phạm Toán học) 19 

30 PHE223 Thể dục hồi phục và chữa 
bệnh Vấn đáp online 2119D70A (K19 ĐH Giáo dục Thể chất)  2 10 24/12/21 07g30 P.691 Thư viện 

P.310 

31 TAC202 Cơ sở văn hóa Việt Nam Vấn đáp online 

2119D83A (K19 ĐH Công tác xã hội)  

4 

11 

24/12/21 

07g30 

P.692 HDH204 
2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  18 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  18 
P.693 HDH214 

1917D81N (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành (Ngành 2))  1 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  
5 

23 P.694 HDH216 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  22 P.695 HDH301 

2119D28A (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  

6 

21 

13g30 

P.696 Thư viện 
P.301 

2119D81A (K19 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành)  25 P.697 Thư viện 

P.302 

2119D84A (K19 ĐH Du lịch) 14 
P.698 Thư viện 

P.303 
1917D60A (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

8 
7 

2119D04B (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh B)  31 P.699 Thư viện 
P.304 

2119D04A (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh A)  
12 

27 

25/12/21 07g30 
P.700 Thư viện 

P.301 
2119D02A (K19 ĐH Sư phạm Ngữ văn)  10 

2119D03B (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  13 33 P.701 Thư viện 
P.302 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

32 ELE244 Vẽ kỹ thuật  Vấn đáp/TH 2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  1 27 25/12/21 07g30 P.702 Thư viện 
P.303 

33 ECO253 Đại cương về kinh tế môi 
trường 

Trắc nghiệm 
online 

1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 

1 

2 

25/12/21 

07g30 

P.703 Thư viện 
P.304 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 26 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 25 P.704 Thư viện 
P.305 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 

2 

25 P.705 Thư viện 
P.306 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 25 P.706 Thư viện 
P.307 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 

3 

27 

13g30 

P.707 Thư viện 
P.301 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 27 P.708 Thư viện 
P.302 

2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  

6 

34 P.709 Thư viện 
P.303 

2119D11B (K19 ĐH Quản trị kinh doanh B)  34 P.710 Thư viện 
P.304 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  

5 

23 P.711 Thư viện 
P.305 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  22 P.712 Thư viện 
P.306 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 7 31 P.713 Thư viện 
P.307 

34 CHE250 Hóa học Vấn đáp online 2119D12A (K19 ĐH Khoa học cây trồng)  1 7 27/12/21 07g30 P.714 Thư viện 
P.301 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

35 CHE264 Hóa cơ sở Vấn đáp online 
2119D26A (K19 ĐH Điều dưỡng A)  

2 
27 

27/12/21 
07g30 P.715 Thư viện 

P.302 

2119D26B (K19 ĐH Điều dưỡng B)  26 13g30 P.716 Thư viện 
P.303 

36 DAV204 Di truyền động vật Vấn đáp online 

1412D30A (K12 ĐH Thú y) 

1 

1 

27/12/21 07g30 P.717 Thư viện 
P.304 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 1 

1715D30A (K15 ĐH Thú y) 2 

1816D13A (K16 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  1 

2119D13A (K19 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  7 

2119D30A (K19 ĐH Thú y) 15 

37 DPT204 Logic học đại cương Vấn đáp online 
2119D83A (K19 ĐH Công tác xã hội)  

4 
12 

27/12/21 07g30 P.718 Thư viện 
P.305 

1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 1 

38 ECE212 Tổ chức hoạt động vui chơi 
cho trẻ mầm non Tiểu luận 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  
1 

23 
27/12/21 07g30 

P.719 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  22 P.720 

39 ELE243 Vẽ kỹ thuật điện Vấn đáp online 

1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  

1 

1 

27/12/21 
07g30 P.721 Thư viện 

P.306 2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  1 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  20 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  20 09g30 P.722 Thư viện 
P.307 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
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40 GEO414 Địa lí tự nhiên đại cương 1 Vấn đáp online 2119D06A (K19 ĐH Sư phạm Địa lý)  1 10 27/12/21 07g30 P.723 Thư viện 
P.308 

41 HIS202 Lịch sử văn minh thế giới Vấn đáp online 

1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh)  
4 

1 

27/12/21 07g30 

P.724 Thư viện 
P.309 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  1 

1917D04A (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

3 

2 

1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  1 

1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  1 

2119D04A (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh A)  27 

2119D04B (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh B)  7 31 

P.725 Thư viện 
P.310 1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 

4 

1 

2018D84A (K18 ĐH Du lịch) 2 

2119D81A (K19 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành)  25 

P.726 Thư viện 
P.311 

2119D84A (K19 ĐH Du lịch) 14 

42 INT358 Đồ họa ứng dụng 1 Trắc nghiệm 
online 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  
1 

30 
27/12/21 13g30 

P.727 Thư viện 
P.301 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  23 
P.728 Thư viện 

P.302 
43 MEC201 Kỹ thuật nhiệt Trắc nghiệm 

online 2119D42A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí)  1 5 27/12/21 13g30 
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44 INT358 Đồ họa ứng dụng 1 Trắc nghiệm 
online 2119D15B (K19 ĐH Công nghệ thông tin B)  1 30 27/12/21 13g30 P.729 Thư viện 

P.303 

45 LLP201 Phong cách học Tiếng Việt Vấn đáp online 

1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  

1 

2 

27/12/21 13g30 

P.730 Thư viện 
P.304 2018D03N (K18 ĐH Giáo dục Tiểu học-Ngành 2)  1 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 18 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 18 P.731 Thư viện 
P.305 

2119D03B (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  33 P.732 Thư viện 
P.306 

46 MUE303 Lý thuyết âm nhạc 1 Vấn đáp online 2119D60A (K19 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 11 27/12/21 13g30 P.733 Thư viện 
P.307 

47 PSY314 Tâm lý học giáo dục Vấn đáp online 

2018D28A (K18 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 

1 

1 

27/12/21 13g30 

P.734 Thư viện 
P.308 

2119D28A (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  21 

2119D28N (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh (Ngành 2))  1 

2018D60A (K18 ĐH Sư phạm Âm nhạc)  2 

2119D61A (K19 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  5 

P.735 Thư viện 
P.309 

2119D70A (K19 ĐH Giáo dục Thể chất)  10 

2018D01A (K18 ĐH Sư phạm Toán học)  2 

2018D02A (K18 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 5 

2119D01A (K19 ĐH Sư phạm Toán học) 19 
P.736 Thư viện 

P.310 
2119D02A (K19 ĐH Sư phạm Ngữ văn)  10 
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48 ECO253 Đại cương về kinh tế môi 
trường 

Trắc nghiệm 
online 

1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 7 2 

28/12/21 

07g30 

P.737 Thư viện 
P.301 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 1 26 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 1 25 P.738 Thư viện 
P.302 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 

2 

25 P.739 Thư viện 
P.303 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 25 P.740 Thư viện 
P.304 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 

3 

27 P.741 Thư viện 
P.305 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 27 

13g30 

P.742 Thư viện 
P.301 

2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  4 34 P.743 Thư viện 
P.302 

2119D11B (K19 ĐH Quản trị kinh doanh B)  6 34 P.744 Thư viện 
P.303 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  

5 

23 P.745 Thư viện 
P.304 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  22 P.746 Thư viện 
P.305 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 7 31 P.747 Thư viện 
P.306 

49 ART307 Luật xa gần Thực hành 
(Giao chủ đề) 2119D61A (K19 ĐH Sư phạm Mỹ thuật)  1 5 29/12/21 07g30 P.748 
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50 DAV203 Công nghệ sinh học trong 
chăn nuôi, thú y Vấn đáp online 

1412D30A (K12 ĐH Thú y) 

1 

1 

29/12/21 07g30 P.749 Thư viện 
P.301 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 1 

1816D13A (K16 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  1 

2119D13A (K19 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  7 

2119D30A (K19 ĐH Thú y) 15 

51 DCS202 Khí tượng nông nghiệp Vấn đáp online 2119D12A (K19 ĐH Khoa học cây trồng)  1 7 29/12/21 07g30 P.750 Thư viện 
P.302 

52 ELE203 An toàn công nghiệp Vấn đáp online 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  

2 

20 29/12/21 07g30 P.751 Thư viện 
P.303 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  20 
29/12/21 09g30 P.752 Thư viện 

P.304 
2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  2 

53 ETM301 Kỹ năng tổng hợp 1 Tự luận + Vấn 
đáp online 

2119D04A (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh A)  3 27 

29/12/21 07g30 

P.753 Thư viện 
P.305 

2119D04B (K19 ĐH Ngôn ngữ Anh B)  4 30 P.754 Thư viện 
P.306 

2119D28A (K19 ĐH Sư phạm Tiếng Anh)  1 21 P.755 Thư viện 
P.307 

54 LLC206 Văn học dân gian Vấn đáp online 
2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  

1 
23 

29/12/21 07g30 
P.756 Thư viện 

P.308 

2119D05A (K19 ĐH Giáo dục Mầm non)  22 P.757 Thư viện 
P.309 

55 MAT201 Tập hợp logic Tiểu luận 2119D01A (K19 ĐH Sư phạm Toán học) 1 19 29/12/21 07g30 P.758 
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Teams Phòng thi 

56 MAT273 Thống kê y học Vấn đáp online 

2119D26A (K19 ĐH Điều dưỡng A)  

2 

26 

29/12/21 07g30 

P.759 Thư viện 
P.310 

2119D26B (K19 ĐH Điều dưỡng B)  27 P.760 Thư viện 
P.311 

57 MUE358 Hát dân ca Thực hành 
online 2119D60A (K19 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 11 29/12/21 07g30 P.761 Thư viện 

P.312 

58 PHE455 Phương pháp tổ chức thi đấu 
và trọng tài thể thao Vấn đáp online 2119D70A (K19 ĐH Giáo dục Thể chất)  2 10 29/12/21 07g30 P.762 HDH204 

59 PHY255 Vật lý đại cương cho ngành 
cơ khí Vấn đáp online 2119D42A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí)  1 5 29/12/21 07g30 P.763 HDH214 

60 SOW201 Lối sống và các nhóm dân cư Vấn đáp online 2119D83A (K19 ĐH Công tác xã hội)  1 12 29/12/21 07g30 P.764 HDH216 

61 TAC210 Văn hóa du lịch Vấn đáp online 

2119D81A (K19 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành)  

1 

25 

29/12/21 07g30 

P.765 HDH301 

2119D84A (K19 ĐH Du lịch) 14 P.766 HDH205 

62 LLP304 Cơ sở tiếng Việt ở Tiểu học 1 Vấn đáp online 

1816D03A (K16 ĐH Giáo dục Tiểu học)  

1 

1 

29/12/21 13g00 

P.767 Thư viện 
P.301 2018D03N (K18 ĐH Giáo dục Tiểu học-Ngành 2)  1 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 18 

2119D03A (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học A) 18 P.768 Thư viện 
P.302 

2119D03B (K19 ĐH Giáo dục Tiểu học B)  33 P.769 Thư viện 
P.303 
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63 PHI367 Tiếng Việt nâng cao 2 Vấn đáp online 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  

1 

7 

29/12/21 13g00 P.770 Thư viện 
P.304 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  3 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 7 

1917D62A (K17 ĐH Thiết kế đồ họa) 1 

2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  1 

2018D01A (K18 ĐH Sư phạm Toán học)  1 

2119D81A (K19 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành)  2 

64 AAC311 Kế toán máy Thực hành 1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 1 30/12/21 07g30 Phòng thực hành 
Khoa KT 

65 ECO309 Kinh tế vi mô 1 Trắc nghiệm 
online 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 7 1 

30/12/21 

07g30 

P.771 Thư viện 
P.301 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 
1 

26 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 25 P.772 Thư viện 
P.302 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 
2 

25 P.773 Thư viện 
P.303 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 25 P.774 Thư viện 
P.304 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 
3 

27 P.775 Thư viện 
P.305 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 27 

13g30 

P.776 Thư viện 
P.301 

2119D11A (K19 ĐH Quản trị kinh doanh A)  
7 

34 P.777 Thư viện 
P.302 

2119D11B (K19 ĐH Quản trị kinh doanh B)  34 P.778 Thư viện 
P.303 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  
5 

23 P.779 Thư viện 
P.304 

2119D16A (K19 ĐH Tài chính - Ngân hàng)  22 P.780 Thư viện 
P.305 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 8 31 P.781 Thư viện 
P.306 
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66 CHE251 Hóa phân tích Vấn đáp online 
2119D13A (K19 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y))  

1 
7 

31/12/21 07g30 P.782 Thư viện 
P.307 

2119D30A (K19 ĐH Thú y) 15 

67 DCS205 Di truyền thực vật Vấn đáp online 2119D12A (K19 ĐH Khoa học cây trồng)  1 7 31/12/21 07g30 P.783 Thư viện 
P.308 

68 PHI466 Tiếng Việt nâng cao 1 Vấn đáp online 

2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  

1 

1 

31/12/21 07g30 P.784 Thư viện 
P.309 

2119D15A (K19 ĐH Công nghệ thông tin A)  7 

2119D41A (K19 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử)  3 

2119D51A (K19 ĐH Kinh tế) 7 

1917D40A (K17 ĐH Sư phạm Vật lý) 2 

2018D01A (K18 ĐH Sư phạm Toán học)  1 

2119D81A (K19 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ 
hành)  2 

69 MUE238 Giới thiệu nhạc cụ Trắc nghiệm 
online 2119D60A (K19 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 11 31/12/21 07g30 

P.785 
Thư viện 

P.306 

70 BAD248 Kỹ năng hành chính văn 
phòng 

Trắc nghiệm 
online 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 

1 

1 

31/12/21 13g30 

P.664 Thư viện 
P.301 1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 1 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 26 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 25 P.665 Thư viện 
P.302 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 
2 

25 P.666 Thư viện 
P.303 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 25 P.667 Thư viện 
P.304 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C) 5 27 P.668 Thư viện 
P.305 

2119D10C (K19 ĐH Kế toán C)  27 P.669 Thư viện 
P.306 
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71 MAT251 Xác suất thống kê Tiểu luận 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 2 27 

31/12/21 13g30 

P.646 Thư viện 
P.307 

2119D10A (K19 ĐH Kế toán A) 4 25 P.647 Thư viện 
P.308 

2119D10B (K19 ĐH Kế toán B) 2 25 P.648 Thư viện 
P.309 

72 PHE307 Giải phẫu người Vấn đáp online 2119D70A (K19 ĐH Giáo dục Thể chất)  1 10 31/12/21 13g30 P.655 Thư viện 
P.310 

73 PHI311 Văn học dân gian Việt Nam Vấn đáp online 2119D02A (K19 ĐH Sư phạm Ngữ văn)  1 10 31/12/21 13g30 P.656 Thư viện 
P.311 

74 LCC310 Đọc 1 Trắc nghiệm 
online 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  

1 

22 

04/01/22 07g30 

P.826 Thư viện 
P.301 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 21 P.827 Thư viện 
P.302 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  
2 

21 P.828 Thư viện 
P.303 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 21 P.829 Thư viện 
P.304 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  
3 

22 P.830 Thư viện 
P.305 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 21 P.831 Thư viện 
P.306 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  

4 

22 P.832 Thư viện 
P.307 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  22 P.833 Thư viện 
P.308 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  
5 

22 P.834 Thư viện 
P.309 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  22 P.835 Thư viện 
P.310 
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75 LCC306 Kĩ năng tổng hợp 1 Trắc nghiệm 
online 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  

1 

1 

06/01/22 07g30 

P.796 Thư viện 
P.301 

1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  1 

1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  3 

1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  4 

2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  1 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  22 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  21 P.797 Thư viện 
P.302 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  

2 

21 P.798 Thư viện 
P.303 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  21 P.799 Thư viện 
P.304 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  3 22 P.800 Thư viện 
P.305 

76 LCC306 Kĩ năng tổng hợp 1 Trắc nghiệm 
online 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  3 21 

06/01/22 07g30 

P.801 Thư viện 
P.306 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  

4 

22 P.802 Thư viện 
P.307 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  22 P.803 Thư viện 
P.308 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  

5 

22 P.804 Thư viện 
P.309 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  22 P.805 Thư viện 
P.310 
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77 LCC311 Viết 1 Tự luận online 

1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc)  

1 

1 

10/01/22 07g30 

P.806 Thư viện 
P.301 2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  1 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  22 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  21 P.807 Thư viện 
P.302 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  
2 

21 P.808 Thư viện 
P.303 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  21 P.809 Thư viện 
P.304 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  
3 

22 P.810 Thư viện 
P.305 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  21 P.811 Thư viện 
P.306 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  
4 

22 P.812 Thư viện 
P.307 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  22 P.813 Thư viện 
P.308 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  
5 

22 P.814 Thư viện 
P.309 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  22 P.815 Thư viện 
P.310 

78 LCC309 Nói 1 Vấn đáp online 

1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  

1 

1 

12/01/22 07g30 

P.816 Thư viện 
P.301 2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  22 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  21 P.817 Thư viện 
P.302 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  
2 

21 P.818 Thư viện 
P.303 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  21 P.819 Thư viện 
P.304 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  
3 

22 P.820 Thư viện 
P.305 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  21 P.821 Thư viện 
P.306 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  
4 

22 P.822 Thư viện 
P.307 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  22 P.823 Thư viện 
P.308 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  
5 

22 P.824 Thư viện 
P.309 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  22 P.825 Thư viện 
P.310 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi Giờ thi Phòng 
Teams Phòng thi 

79 LCC308 Nghe 1 Trắc nghiệm 
online 

1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc)  

1 

1 

14/1/2022 07g30 P.786 Thư viện 
P.301 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  2 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  22 

80 LCC308 Nghe 1 Trắc nghiệm 
online 

2119D18A (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A)  1 21 

14/1/2022 07g30 

P.787 Thư viện 
P.302 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  
2 

21 P.788 Thư viện 
P.303 

2119D18B (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  21 P.789 Thư viện 
P.304 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  
3 

22 P.790 Thư viện 
P.305 

2119D18C (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C)  21 P.791 Thư viện 
P.306 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  
4 

22 P.792 Thư viện 
P.307 

2119D18D (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D)  22 P.793 Thư viện 
P.308 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  
5 

22 P.794 Thư viện 
P.309 

2119D18E (K19 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc E)  22 P.795 Thư viện 
P.310 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

KT.HIỆUTRƯỞNG 
P.Hiệu trưởng 
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